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GIÁO SĨ ACAR LÀ HỆ THỐNG: AWAL (DÒNG HỒI GIÁO TẠI CHAMPA) 

 

Acar Chăm Bani là tín đồ: Awal (tiếng Việt: Hồi giáo) 

Chăm Bani (tiếng Việt: Chăm có đạo, Chăm theo đạo) 

Agama Awal: (đạo Awal, Awal nhánh Hồi giáo Champa) 

Haji.Gscc.Ts.Putra Podam 
 

Awal: nghĩa ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, thời tiền Islam, 

Awal: tên thượng đế Allah, tên thứ tự 74 trong 99 tên của thượng đế Allah,  

Awal: là tên tháng đầu tiên trong lịch Hồi giáo “Awal Muharam” và tháng “Rabi’ al-Awal” thứ tự 

tháng thứ ba trong lịch Islam (Hồi giáo) nghĩa “Mùa xuân đầu tiên”. 

 

1. Awal: nghĩa ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, thời tiền Islam, … 

 

 

Hình 1a, 1b. Awal (nghĩa ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, thời tiền Islam, … 

tiếng Anh: The First, tiếng Chăm: ꨕꨨ  ꨵꨮꨭ ). 

Awal: (أوال), nghĩa là: ban đầu, bắt đầu, đầu tiên, trước tiên, …Awal là tên tháng đầu tiên trong 

Hồi lịch (Awal Muharam). Do đó, ngày đầu tiên của Muharam là ngày đầu năm mới của người 

Hồi giáo. Năm Hồi giáo còn gọi năm Hijra (Hijri), năm đầu tiên trong đó có Hijra (di cư của Thiên 

sứ Muhammad từ Mecca (Makkah) đến Medina (Madinah).  

Do đó, mỗi năm được đánh thứ tự với “AH”. AH là chữ đầu của cụm từ trong tiếng Latin 

“Anno Hegirae” (năm Hijra). Năm 2023 dương lịch tương ứng năm AH 1444/1445 (Hồi lịch). 

 



2 

 

2. Awal: tên thượng đế Allah, tên thứ tự 73 trong 99 tên của thượng đế Allah. 

  

 

Hình 2a, 2b. Awal (Al-Awal), tên thứ 73 trong 99 tên của Thượng đế Allah. 

 

Al-Awal (là một trong 99 Đại danh của Allah, Al-Awal là thứ tự 73 trong 99 tên của Allah. Nghĩa 

Đấng Đầu Tiên không có sự khởi đầu và tất cả vạn vật đều do Ngài duy nhất tạo hóa ra chúng. 

Allah, Đấng Phúc lành và Tối cao phán: 

{Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài và Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất} 
(Chương 20 – Taha, câu 8). 

 

Và những tên gọi này đã chỉ rõ toàn bộ bản chất và các thuộc tính của Allah mà Ngài muốn 

người Muslim phải nhắc đến trong lễ nguyện Salah và Du-a (Cầu nguyện), Ngài phán: 

{Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi thế, hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó} 
(Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180). 
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3. Awal: là tên tháng đầu tiên trong lịch Hồi giáo “Awal Muharam” và trong tháng “Rabi al-

Awal” thứ tự tháng thứ ba trong lịch Islam (Hồi giáo) nghĩa “Mùa xuân đầu tiên”. 

  

 

Hình 3a, 3b. Awal Muharam là tên tháng đầu tiên trong Hồi lịch,  

Rabi al-Awl tháng thứ ba trong Hồi lịch. 

Rabi’ al-Awal (tiếng Ả Rập: ل وََّ  Rabī’ al-Awwal ), là tháng thứ ba trong lịch Hồi giáo , رَبيِع ٱلْأ

(Islam). Từ "Rabi" có nghĩa là “mùa xuân” và “Al-Awal” có nghĩa là “đầu tiên”. Do vậy, Rabī 'al-

awwal có nghĩa là (Tháng đầu tiên mùa xuân hoặc đầu mùa xuân).  

Hồi lịch dựa trên các vòng quay của Mặt trăng chứ không phải Mặt trời. Tháng Hồi giáo bắt 

đầu vào lúc hoàng hôn của ngày đầu tiên, ngày mà trăng lưỡi liềm được nhìn thấy bằng mắt. Năm 

âm lịch dài khoảng 354 ngày, do đó, các tháng quay ngược lại các mùa và không cố định theo lịch 

Gregory. Các tháng trong Hồi lịch: Muharram (“cấm” - là một trong bốn tháng bị cấm gây chiến 

hoặc đánh nhau); Safar (“trống” hoặc “vàng”); Rabi al-Awal (“mùa xuân đầu tiên”); Rabia Thani 

(“Mùa xuân thứ hai”); Jumada Awal (“lần đóng băng thứ nhất”); Jumada Thani (“lần đóng băng 

thứ hai”); Rajab (“để tôn trọng” - đây là một tháng thánh khác khi đánh nhau bị cấm); Shaban 

(“truyền bá và phân phối”); Ramadan (“khát khô” - tháng nhịn ăn ban ngày); Shawal (“nhẹ nhàng 

và mạnh mẽ”); Dhu al-Qadah (“tháng nghỉ ngơi” - một tháng khác không được phép xảy ra chiến 

tranh); Dhu al-Hijjah (Tháng Hajj, là tháng hành hương đến Makkah, tháng không được phép xảy 

ra chiến tranh). 
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Hình 4. Tên tháng theo Hồi lịch Hijri (Islam). 

 

 

Hình 5. Tên tháng theo lịch Awal (lịch Acar đang dùng) chính là Hồi lịch Hijri (Islam). 
 


